
Mua
Thuê 
mua

Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Đợt VI - Lần 1

1 1 Nguyễn Thị Ngọc Bích 060194003950
Ấp Long Hòa 2, xã Long
Kiến, huyện Chợ Mới,
tỉnh An Giang

x
Nguyễn Thị Lệ Thuỷ (Cô)
Nguyễn  Ngọc Gia Phúc (Con)
Nguyễn Bé Ngọc (chị họ)

2 2 Huỳnh Minh Hằng 089197021695

Khóm Hòa Phú 1, thị
trấn An Châu, huyện
Châu Thành, tỉnh An
Giang

x Huỳnh Công Minh (cha)

3 3 Trương Trung Nghĩa 089075007835

Số 236, khóm Bình
Khánh 5, phường Bình
Khánh, thành phố Long
Xuyên, tỉnh An Giang

x
Huỳnh Thị Ngọc Lan (Vợ)
Trương Huỳnh Thảo Ngân (Con)
Trương Huỳnh Thảo Vân (Con)

4 4 Trịnh Kim Phụng 089192010377

Số 11/2 Nguyễn Trãi,
khóm 2, phường Mỹ
Long, thành phố Long
Xuyên, tỉnh An Giang

x

Trần Hoa (Bà ngoại)
Dương Văn Khoa (Cậu)
Trịnh Hiếu Nghĩa (Anh-đã mất)
Trịnh Chấn Thái (Ba)
Dương Giang Sơn (Cậu)
Dương Lan Cúc (Dì)
Dương Ngọc Giàu (Dì)
Dương Cẩm Tú (Em)
Dương Quế Duyên (Em)
Dương Lan Phương (Mẹ)
Dương Quế Nhi (Em)

(1)

(Đính kèm Thông báo số            /TB-SXD ngày          tháng  01  năm 2025 của Sở Xây dựng)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉ

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

TẠI DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI GOLDEN CITY AN GIANG TOÀ T3 - T4 ( BÁO CÁO ĐỢT VI)

HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG 
KÝ

CCCD/CMNDSTT



Mua
Thuê 
mua

Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(1)

Đăng ký
Tên các thành viên trong hộ gia 

đình, mối quan hệ
Địa chỉ

HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG 
KÝ

CCCD/CMNDSTT

5 5 Huỳnh Quang Lộc 089080025426
Ấp Khánh Châu, xã
Khánh Hòa, huyện Châu
Phú, tỉnh An Giang

x 0

6 6 Phan Vĩnh Thùy 086075002849

Số 6/6Z, khóm Mỹ Thọ,
phường Mỹ Quý, thành
phố Long Xuyên, tỉnh
An Giang

x

Trần Thị Thúy Diễm (Vợ)
Nguyễn Thị Thanh Nga (Mẹ vợ)
Phan Ngọc Băng Châu (Con)
Phan An Nguyên (Con)

7 7 Tạ Văn Đông 089071015708
Ấp Bình Thạnh 1, xã
Hòa An, huyện Chợ
Mới, tỉnh An Giang

x
Tạ Luân (Con)
Tạ Linh (Con)
Võ Thị Phụng (Vợ)

8 8 Nguyễn Kim Phượng 089169021657

Số 469 Võ Thị Sáu,
khóm Đông An 6,
phường Mỹ Xuyên, tỉnh
An Giang

x
Vũ Hưng Phát (Con)
Vũ Minh Cường (Con)

9 9 Phan Phước Đức 084090009573
Ấp Kim Hòa, xã Kim
Hòa, huyện Cầu Ngang,
tỉnh An Giang

x
Phan Thành Hoàng Ân (Ba)
Nguyễn Thị Trơn (Mẹ)
Phan Thị Cẩm Giang (Vợ - đã ly hôn)

10 10 Kiều Văn Liêu 089092017940

Số 46, tổ 2, ấp Mỹ
Phước, xã Mỹ Hội Đông,
huyện Chợ Mới, tỉnh An
Giang

x
Kiều Diễm Phương (Ba)
Nguyễn Thị Thắm (Mẹ)
Kiều Tùng Lâm (Con)
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HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG 
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11 11 Nguyễn Hữu Hoàng Nam 089098004827

Số 38/9C tổ 10, khóm
Mỹ Quới, phường Mỹ
Quý, thành phố Long
Xuyên, tỉnh An Giang

x

Lê Thị Kiều (Mẹ)
Lê Thị Mùi (Bà ngoại)
Lê Thị Út (Dì)
Lê Xuân Hân (Em - con dì)

12 12 Phan Nguyễn Phú Quý 089204001060

Số 292 tổ 09, ấp Bình
Thạnh, xã Bình Chánh,
huyện Châu Phú, tỉnh An
Giang

x
Phan Văn lành (Ba)
Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Mẹ)
Phan Nguyễn Tường Vy (Em)

13 13 Nguyễn Thành Lưu 086079003985

Tổ 18, khóm Long
Thạnh A, phường Long
Thạnh, thị xã Tân Châu,
tỉnh An Giang

x
Diệp Thị Thanh Nhàn (Vợ)
Nguyễn Diệp Nguyên Thế (Con)
Nguyễn Diệp Minh Anh (Con)

14 14 Lê Đặng Anh Thư 089199018725

Số 628/32 khóm Bình
Khánh 2, phường Bình
Khánh, thành phố Long
Xuyên, tỉnh An Giang

x

Lê Thị Mai Bông (Bà ngoại)
Đặng Thị Tiếp Thu (Mẹ)
Đặng Thị Thu Thảo (Dì)
Lê Đặng Minh Thư (Em)

15 15 Trịnh Ngọc Tùng 082075002980

Số 27 đường số 21,
khóm Tây Khánh 2,
phường Mỹ Hòa, thành
phố Long Xuyên, tỉnh
An Giang

x

Trịnh Ngọc Minh (Anh)
Trịnh Thế Phong (Cháu)
Trịnh Phương Thảo (Con)
Nguyễn Thị Trang (Vợ)
Trịnh Ngọc Ẩn (Ba)
Nguyễn Thị Mỹ Dung (Mẹ)

16 16 Trần Thị Thanh Thi 089192001067

Số 7, tổ 1, ấp Long
Thượng, xã Kiến An,
huyện Chợ Mới, tỉnh An
Giang

x

Võ Thị Phỉ (mẹ)
Trần Anh Điền (anh)
Võ Thị Thanh Vân (chị)
Trần Võ Anh Khoa (chị)
Trần Võ Anh Khôi (cháu)
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17 17 Nguyễn Thị Thanh Tâm 089179003574

Số 147/5 Bùi Văn Danh,
khóm Đông An 2,
phường Mỹ Xuyên,
thành phố Long Xuyên,
tỉnh An Giang

x

Bùi Thị Loan (mẹ)
Nguyễn Văn Bạch (cha)
Nguyễn Minh Trí (em)
Nguyễn Trần Khánh Linh (con)
Trần Nguyễn Huyền Trân (con)
Nguyễn Thiên Phúc (cháu)
Nguyễn Thiên Khánh (cháu)

18 18 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 087183020545
Số 344B/5, Tân An, xã
Phong Hòa, huyện Lai
Vung, tỉnh Đồng Tháp

x 0

Đợt VI - Lần 2

19 1 Lê Ngọc Hân 089305011605

Tầng trệt, phòng số 3, số
636, Đông An 4, Phường
Mỹ Xuyên, Thành phố
Long Xuyên, Tỉnh An
Giang.

x
Lê Thanh Tuấn (cha) đã mất
Nguyễn Thị Ngọc Hận (mẹ) 
Lê Ngọc Nhi (em)

20 2 Phí Thị Phương Nhung 089188022376

Số 437/14, tổ 14, khóm
Tây Khánh 3, phường
Mỹ Hoà. TP. Long
Xuyên, tỉnh An Giang

x
Phí Văn Thắng (cha)
Đoàn Thị Nhì (mẹ)
Phí Đoàn Cường (anh)

21 3 Trần Kim Trúc 089191021167

Khóm Đông Sơn 2, Thị
trấn Núi Sập, Huyện
Thoại Sơn , Tỉnh An
Giang

x

Trần Kim Trọng (cha)
Nguyễn Thị Lệ Hoa (bà nội)
Trần Kim Gia Mẫn (em)
Trần Gia Khiêm (em)
Hà Minh Triết (con)
Hà Minh Phú (con)
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22 4 Nguyễn Thanh Hùng 087080016883

Căn số 8, dãy III, tổ 9,
khóm Đông Thành,
phường Mỹ Xuyên, TP.
Long Xuyên, tỉnh An
Giang

x

Nguyễn Thanh Tùng (anh)
Nguyễn Minh Khuê (Cháu)
Đào Thị Lừng (mẹ)
Nguyễn Phát Huệ (cha)


